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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 143/BC-UBND Sơn Dung, ngày 21 tháng 8 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 

10/10/2018 của HĐND tỉnh Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng 

thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi 

nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 – 2025 tại xã Sơn Dung 

 

Thực hiện Công văn số 1620/UBND ngày 16/8/2023 của UBND huyện Sơn 

Tây về việc báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND 

ngày 10/10/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cấp không thu tiền một 

số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở nhân dịp Tết Nguyên đán, 

giai đoạn 2019 -2025; UBND xã Sơn Dung báo cáo kết quả thực hiện cụ thể, 

như sau: 

I. Công tác chỉ đạo, phối hợp, theo dõi, giám sát, tổ chức triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018 của HĐND 

tỉnh Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào 

dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên 

đán, giai đoạn 2019 - 2025 (gọi tắt là Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh) từ 

năm 2019 đến năm 2023: 

1. Công tác rà soát số hộ dân thiểu số, nhân khẩu là thành viên trong hộ 

dân tộc thiểu số trên địa bàn xã: 

- Hàng năm, căn cứ văn bản chỉ đạo của UBND huyện về việc rà soát, báo 

cáo số hộ, khẩu là người đồng bào DTTS để thực hiện chính sách cấp không thu 

tiền một số mặt hàng thiết yếu nhân dịp Tết Nguyên đán (từ năm 2019 đến năm 

2023), UBND xã đã chỉ đạo ngành Văn hóa – Xã hội phối hợp với Công an xã, 

tổ chức đoàn thể xã và Ban cán sự các thôn tiến hành rà soát số hộ, số nhân khẩu 

trên địa bàn xã, chốt số lượng đối tượng thụ hưởng đến tháng 11 của năm, báo 

cáo UBND huyện (qua Phòng Dân tộc) để làm cơ sở lập Phương án thực hiện, 

đảm bảo100% người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đều nhận các mặt 

hàng thiết yếu trongdịp Tết Nguyên đán.  

- Trên cơ sở thông báo lịch tiếp nhận hàng của Phòng Dân tộc huyện; 

UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiếp nhận các mặt hàng thiết yếu (bao 

gồm: dầu ăn, nước mắm, muối Iốt, bột ngọt) và tổ chức cấp phát cho đối tượng 

thụ hưởng. Phối hợp với Ban cán sự các thôn, Mặt trận và các hội đoàn thể giám 

sát trong quá trình cấp phát các mặt hàng thiết yếu đảm bảo cấp đủ, cấp đúng, 

không bỏ sót đối tượng. 

2. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc kiểm 

tra, kiểm đếm, kiểm định các mặt hàng trước khi cấp cho đối tượng thụ hưởng: 
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Việc kiểm tra, kiểm định chất lượng các mặt hàng do huyện thực hiện. 

UBND xã kiểm đếm số lượng đúng, đủ, đúng nhãn hiệu đã phê duyệt trên nhu 

cầu đã đề nghị và thực hiện cấp phát cho Nhân dân. 

3. Công tác cấp phát hàng hóa cho các đối tượng thụ hưởng: 

Căn cứ vào danh sách đã được phê duyệt, UBND xã đã chỉ đạo bộ phận 

chuyên môn tham mưu Quyết định trưng dụng cán bộ, công chức tham gia cấp 

phát và Thông báo cho các hộ dân trên địa bàn về thời gian, địa điểm nhận hàng. 

Việc cấp hàng được thực hiện nghiêm túc, trên tinh thần cấp đúng, cấp đủ, kịp 

thời và cấp tận tay đối tượng thụ hưởng, dưới sự giám sát của tổ chức chính trị- xã 

hội xã và Ban cán sự các thôn. 

Sau khi hoàn thành việc cấp phát, UBND báo cáo kết quả thực hiện kèm 

theo danh sách ký nhận của các đối tượng thụ hưởng gửi Phòng Dân tộc theo quy 

định. 

 II. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh trên 

địa bàn xã từ năm 2019 đến năm 2023: 

 1. Nguồn vốn thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh trên địa bàn 

xã từ năm 2019 đến năm 2023:  

Việc bố trí vốn để thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh trên địa bàn 

xã từ năm 2019 đến năm 2023, UBND xã không được giao vốn, mà chỉ tiếp 

nhận các mặt hàng thiết yếu và trực tiếp cấp phát cho đối tượng thụ hưởng (số 

liệu cụ thể, thể hiện tại điểm 2, mục II Báo cáo này). 

 2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh trên địa bàn xã từ 

năm 2019 đến năm 2023: 

 a) Kết quả thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. 

* Năm 2019: 

 - Tổng số hộ dân tộc thiểu số được phê duyệt là 943 hộ, tổng số nhân 

khẩu là thành viên trong hộ dân tộc thiểu số là 3.361 người (Quyết định số 

20/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc ban 

hành phương án thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho 

đồng bào DTTS nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – năm 2019). 

+ Nước mắm: 1.886 chai (1 lit), nhãn mác: 584 Nha Trang; định mức mỗi 

hộ nhận 02 chai; 

+ Dầu ăn thực vật: 943 chai, nhãn mác: Neptune Gold; định mức mỗi hộ 

nhận 01 chai. 

+ Bột ngọt: 3.361 kg, nhãn mác: Aji-No-Moto; định mức mỗi khẩu nhận 

01kg. 

+ Muối Iốt: 3.361 kg, nhãn mác: Muối hạt Iốt; định mức mỗi khẩu nhận 

01kg. 
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- Tổng số hộ dân tộc thiểu số đã được phê duyệt danh sách nhưng không 

đến nhận các mặt hàng là: 0 hộ. 

- Tổng số hộ dân tộc thiểu số phát sinh là: 0 hộ; tổng số khẩu phát sinh là: 0 

khẩu. 

* Năm 2020: 

- Tổng số hộ dân tộc thiểu số được phê duyệt là 951 hộ, tổng số nhân khẩu 

là thành viên trong hộ dân tộc thiểu số là 3.422 người (Quyết định số 2040/QĐ-

UBND ngày 13/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt 

kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết 

yếu cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý – 

năm 2020).  

+ Nước mắm: 1.902 chai, nhãn mác: 584 Nha Trang; định mức mỗi hộ 

nhận 02 chai. 

+ Dầu ăn thực vật: 951 chai, nhãn mác: Neptune Gold; định mức mỗi hộ 

nhận 01 chai. 

+ Bột ngọt: 3.422 kg, nhãn mác: Aji-No-Moto; định mức mỗi khẩu nhận 

01kg. 

+ Muối Iốt: 3.422 kg, nhãn mác: Muối hạt Iốt; định mức mỗi khẩu nhận 

01kg. 

- Tổng số hộ dân tộc thiểu số đã được phê duyệt danh sách nhưng không 

đến nhận các mặt hàng là: 0 hộ. 

- Tổng số hộ dân tộc thiểu số phát sinh là: 0 hộ; tổng số khẩu phát sinh là: 0 

khẩu. 

* Năm 2021: 

- Tổng số hộ dân tộc thiểu số được phê duyệt là 965 hộ, tổng số nhân khẩu 

là thành viên trong hộ dân tộc thiểu số là 3.469 người (Quyết định số 17/QĐ-

UBND ngày 18/01/2021 của P.Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt 

phương án và dự toán thực hiện chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng 

thiết yếu cho đồng bào DTTS nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – năm 2021). 

 + Nước mắm: 1.930 chai, nhãn mác: Chín Tuy; định mức mỗi hộ nhận 02 

chai. 

+ Dầu ăn thực vật: 965 chai, nhãn mác: Neptune; định mức mỗi hộ nhận 01 

chai. 

+ Bột ngọt: 3.469 kg, nhãn mác: Aji-No-Moto; định mức mỗi khẩu nhận 

01kg. 

+ Muối Iốt: 3.469 kg, nhãn mác: Muối hạt Iốt; định mức mỗi khẩu nhận 

01kg. 
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- Tổng số hộ dân tộc thiểu số đã được phê duyệt danh sách nhưng không 

đến nhận các mặt hàng là: 0 hộ. 

- Tổng số hộ dân tộc thiểu số phát sinh là: 0 hộ, tổng số khẩu phát sinh là: 0 

khẩu. 

* Năm 2022: 

 - Tổng số hộ dân tộc thiểu số được phê duyệt là 1.056 hộ, tổng số nhân 

khẩu là thành viên trong hộ dân tộc thiểu số là 3.665 người (Quyết định số 

17/QĐ-UBND ngày 14/01/2022của UBND huyện Sơn Tây về việc bố trí kinh phí 

thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS 

nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – năm 2022). 

+ Nước mắm: 2.112 chai, nhãn mác: Chín Tuy; định mức mỗi hộ nhận 02 

chai. 

+ Dầu ăn thực vật: 1.056 chai, nhãn mác: Cái Lân; định mức mỗi hộ nhận 

01 chai. 

+ Bột ngọt: 3.665 kg, nhãn mác: Aji-No-Moto; định mức mỗi khẩu nhận 

01kg. 

+ Muối Iốt: 3.665 kg nhãn mác: Muối tinh Iốt; định mức mỗi khẩu nhận 

01kg. 

- Tổng số hộ dân tộc thiểu số đã được phê duyệt danh sách nhưng không 

đến nhận các mặt hàng là: 0 hộ. 

 + Tổng số hộ dân tộc thiểu số phát sinh là: 0 hộ, tổng số khẩu phát sinh là: 

0 khẩu. 

* Năm 2023: 

- Tổng số hộ dân tộc thiểu số được phê duyệt là 1.070 hộ, tổng số nhân 

khẩu là thành viên trong hộ dân tộc thiểu số là 3.785 người (Quyết định số 

3035/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc 

phê duyệt dự toán thực hiện Đề án cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu 

cho đồng bào DTTS nhân dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão – năm 2023).  

+ Nước mắm: 2.140chai (1 lít), nhãn mác: Nước mắm loại 1; định mức mỗi 

hộ nhận 02 chai. 

+ Dầu ăn thực vật: 1.070 chai, nhãn mác: MEIZAN GOALD; định mức 

mỗi hộ nhận 01 chai. 

+ Bột ngọt: 3.785 kg, nhãn mác: Aji-No-Moto; định mức mỗi khẩu nhận 

01kg. 

+ Muối Iốt: 3.785kg, nhãn mác: Muối hạt Iốt; định mức mỗi khẩu nhận 

01kg. 

- Tổng số hộ dân tộc thiểu số đã được phê duyệt danh sách nhưng không 

đến nhận các mặt hàng là: 0 hộ. 



5 

- Tổng số hộ dân tộc thiểu số phát sinh là: 0 hộ, tổng số khẩu phát sinh là: 0 

khẩu. 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

b) Kết quả và hiệu quả của việc cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết 

yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã: 

- Kết quả: Thực hiện đúng, đủ theo quy định của Nghị quyết số 

20/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018 của HĐND tỉnh quy định cấp không thu 

tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi 

tỉnh Quảng Ngãi. 

- Hiệu quả: việc cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu đã góp phần 

giảm bớt khó khăn cho bà con là người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa 

phương, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; tạo niêm tin của Nhân dân vào Đảng, 

Nhà nước trong việc chăm lo đời sống vật chất, tạo không khí vui tươi trong dịp 

Tết. 

III. Đánh giá chung: 

1. Kết quả đạt được: 

Việc cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS trên 

địa bàn xã thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước trong việc chăm lo đời 

sống hàng ngày của đại bộ phận người dân tộc thiểu số giúp nhân dân có cái tết 

ấm cúng, vui tươi, hạnh phúc.  

2. Hạn chế, tồn tại:  

- Một số ít bà con đi làm ăn xa, nên về nghỉ Tết trễ đến cận ngày Tết, dẫn 

đến cán bộ, công chức xã phải phục vụ đến khi bà con nhận hết thì mới được 

nghỉ, ảnh hưởng đến các hoạt động khác của địa phương. Một số người già 

không thể đến trụ sở UBND xã để nhận được, nên cán bộ, công chức phải mang 

đến tận nhà để cấp. 

- Việc hỗ trợ nhãn hiệu nước mắm không phù hợp với nhiều hộ gia đình, 

vì không hợp khẩu vị. 

- Việc cấp phát thường rơi vào các ngày cận Tết Nguyên đán, ảnh hưởng 

đến các hoạt động khác của địa phương. 

IV. Đề xuất, kiến nghị: 

- Tình hình kinh tế thị trường lạm phát tăng nhanh, định mức bình quân còn 

quá thấp, kính đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh tăng định mức hỗ trợ. 

- Chọn những nhãn hàng có chất lượng, phù hợp với khẩu vị của bà con thụ 

hưởng. 

- Kính đề nghị cấp thẩm quyền nên giao hàng sớm cho địa phương để thuận 

tiện cho việc cấp phát đến tận tay đối tượng thụ hưởng; đồng thời tránh ảnh 

hưởng đến các hoạt động khác của địa phương. 
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Trên đây là báo cáo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

20/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018 của HĐND tỉnh quy định cấp không thu 

tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi 

tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 – 2023 tại xã Sơn 

Dung./. 

 
Nơi nhận: 
- Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 

- UBND huyện; 

- Phòng Dân tộc huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- CT, PCT  UBND xã; 

- Mặt trận và các tổ chức CT-XH; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trí 
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